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1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ em dưới 5 
tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019 - 2021	

1

Clinical and subclinical features of post-vaccination reactions in children under 5 
years old treated at The National Children's Hospital from 2019 to 2021

Phạm Ngọc Toàn, Tôn Thị Thùy, Lê Ngọc Duy

2 Một số yếu tố tiên lượng tử vong của bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại 
Bệnh viện Đống Đa

11

Some factors prognosis of mortality in severe and critical COVID-19 patients at 
Dong Da Hospital

Nguyễn Kim Thư, Phạm Bá Hiền, Dương Quốc Bảo

3 Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm nuôi dưỡng của bệnh nhân tại khoa Hồi sức 
tích cực & Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2023

18

Nutritional status and feeding characteristics of patients at the intensive care unit, 
Ha Dong General Hospital in 2023

Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Anh Dũng, Đoàn Bình Tĩnh
Nguyễn Thị Cương, Phạm Hải Hà

4 Ý tưởng tự sát và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân rối loạn trầm cảm chủ yếu 28

Suicide ideation and its associated factors in patients with major depression 
disorder

Nguyễn Thị Thu Sương, Ngô Tích Linh, Trần Trung Nghĩa
Hồ Nguyễn Yến Phi, Ái Ngọc Phân, Lê Hoàng Thế Huy

Phạm Thị Minh Châu, Nguyễn Thi Phú và Bùi Xuân Mạnh

5 Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept 37

Retinopathy of premature after Aflibercept treatment, reactivation risk

Sidorenko Evgeny Ivanovich, Sidorenko Evgeny Evgenievich
Obrubov Sergey Anatolievich và Lê Hoàng Thắng

6 Đánh giá các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của trẻ mắc bệnh lý ruột viêm 45

Assessment of factors related to the quality of life of children with inflammatory 
bowel disease

Nguyễn Thị Việt Hà và Nguyễn Trọng Phước
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7 Hội chứng dễ bị tổn thương theo thang điểm SEGA ở người cao tuổi mắc đái tháo 
đường typ 2 tại bệnh viện 19-8

53

Frailty syndrome according to the SEGA scale in elderly people with type 2 
diabetes at the 19-8 Hospital

Trần Viết Lực, Vũ Thị Dịu, Vũ Thu Thủy, Nguyễn Xuân Thanh
Nguyễn Trung Anh, Vũ Thị Thanh Huyền

8 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân vô hạch toàn bộ 
đại tràng được phẫu thuật nội soi theo phương pháp Duhamel tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương từ 2013 - 2018

65

Clinical and paraclinical characteristics of patients with total colonic aganglionosis 
undergoing laparoscopy by Duhamel procedure at the National Children's Hospital 
from 2013 to 2018

Hoàng Hữu Kiên, Trần Văn Trung, Trần Hùng và Trần Anh Quỳnh

9 Liên quan giữa nồng độ 25-Hydroxyvitamin D với đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng ở trẻ mới chẩn đoán đái tháo đường týp 1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

71

Relationship between 25-Hydroxyvitamin D concentrations and clinical, laboratory 
characteristics of children newly diagnosed with type 1 diabetes mellitus at 
Vietnam National Children's Hospital

Nguyễn Thị Thuý Hồng, Chu Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Linh
Phạm Thu Nga, Vũ Chí Dũng, Bùi Phương Thảo

Nguyễn Ngọc Khánh

10 Đánh giá mức độ biểu hiện mirna-20a trên bệnh nhân u thần kinh đệm 79

Evaluation of miRNA-20a expression level in glioma patients

Hứa Thị Kim Anh, Nguyễn Thu Thúy, Trần Vân Khánh, Nguyễn Đức Liên
Nguyễn Văn Linh, Lê Thị Phương, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Văn Duy và Kiều Đình Hùng

11 Giá trị cộng hưởng từ phổ và khuếch tán sức căng định lượng trong phân bậc u 
thần kinh đệm trên lều

85

Evaluating glioma grading: Assessing the value of quantitative magnetic resonance 
spectroscopy and diffusion tensor imaging

Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thanh Dũng
Nguyễn Duy Hùng

12 Nhồi máu thận có thể là biểu hiện đầu tiên của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở 
trẻ em

96
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Renal infarction as an initial presentation of systemic Lupus erythematosus in 
children

Mai Thành Công, Phạm Thị Hồng Khánh, Hà Thị Liễu
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tống Hải Yến, Nguyễn Thành Nam

13 Thực trạng răng khôn hàm trên ở sinh viên năm 3 Trường Đại học Y dược - Đại 
học Quốc gia Hà Nội năm 2023

102

Current situation of upper third molar in 3rd year students of University of Medicine 
and Pharmacy - Hanoi National University, 2023

Lưu Văn Tường, Hoàng Tùng Kiên, Tạ Thị Thuý Hằng
và Đinh Diệu Hồng

14 Kết quả điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản bằng bài thuốc bán hạ tả 
tâm thang

109

Results of “Ban xia xie xin” in treating of gastroesophageal reflux disease

Đinh Thị Thuân, Trần Quốc Hùng
Trần Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Thanh Tú

15 Tình hình kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh 
viện E năm 2023

118

Prevalence of antimicrobial resistance of common bacteria isolated from blood 
cultures at E Hospital in 2023

Phan Văn Hậu, Lê Văn Hưng, Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Hà Vinh
Phạm Quỳnh Hoa, Lê Huyền My, Nguyễn Văn An, Lê Huy Hoàng

Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Thị Vân, Trương Thị Thu Hiền
Nguyễn Thanh Bình và Lê Hạ Long Hải

16 Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm các chủng Escherichia Coli và gen độc tố ở trẻ tiêu chảy 
cấp tại Cần Thơ bằng kỹ thuật real-time PCR

129

Study on the infection rate of Escherichia Coli strains and toxic genes in children 
with acute diarrhea in Can Tho using real-time PCR technique

Trần Quang Khải, Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng, Trần Văn Vi
và Trần Thị Huỳnh Như

17 Độ sát khít của phục hình cố định trên bệnh nhân đến khám tại phòng khám răng 
hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2023

137

Evaluation of proximal contact tightness of fixed dental prostheses on patients at 
dental clinic, Dong Da Hospiatal in 2023

Lê Hưng, Trần Minh Hiền, Lê Linh Chi
Nguyễn Đình Hưng và Nguyễn Thị Hạnh
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18 Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nén Ích Niệu Khang trên thực nghiệm 144

Acute and sub-chronic toxicity of Ich Nieu Khang tablet

Vũ Minh Hoàn và Nguyễn Thị Thanh Tú

19 Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nén Vương Đường Khang trên thực 
nghiệm

154

Acute and sub-chronic toxicity of Vuong Duong Khang tablet

Vũ Minh Hoàn và Nguyễn Thị Thanh Tú

20 Khảo sát nồng độ TNF-α và mối tương quan với các chỉ số bạch cầu trên chuột 
điều trị kết hợp ức chế PD-1 và tế bào CAR-T

164

Survey of TNF-α concentration and its correlation with leukocyte indicators in 
mice treated with anti-PD-1 monoclonal antibody and CAR-T cells combination

Nguyễn Thị Hiền Hạnh, Cấn Văn Mão và Bùi Khắc Cường

21 Tác dụng của viên khôi tím Bavieco trên động vật thực nghiệm gây loét tá tràng 
bằng Cysteamin

172

Effects of khoi tim Bavieco capsules on Cysteamine - induced duodenal ulers in 
experimental animals 

Phạm Quốc Sự, Tô Lê Hồng, Phạm Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Thúy và Đậu Thùy Dương

22 Trải nghiệm phòng chống dịch của sinh viên điều dưỡng: Tiếp cận định tính và 
định lượng

182

Nursing students' experiences during the pandemic prevention and control: A 
qualitative and quantitative approach

Đỗ Thị Hà, Phan Thị Mỹ Trinh

23 Thực trạng tiêm vắc xin phòng COVID-19 và một số yếu tố liên quan của người 
bệnh nhiễm SARS-COV-2 nhập viện tại Bắc Ninh và Nghệ An năm 2022

194

Prevalence and factors associated with COVID-19 vaccination coverage among 
hospitalized patients infected with SARS-COV-2 in Bac Ninh and Nghe An, 
Vietnam, 2022

Hoàng Thị Hải Vân, Nguyễn Ngọc Hiếu, Đặng Thị Hương
Đỗ Nam Khánh và Lê Minh Giang
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24 Tác động của COVID-19 đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên y tế 
tuyến tỉnh tham gia phòng chống COVID-19

205

Effects of COVID-19 to physical and mental health among provincial health 
workers

Đỗ Nam Khánh, Trần Thị Hảo và Lê Minh Giang

25 Nghiên cứu tình trạng thừa cân, béo phì trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều 
trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ năm 2023

213

Research on overweight and obesity conditions patients with type 2 diabetes 
inpatient treatment at Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2023

Lê Minh Hoàng, Châu Thị Kim Tươi và Nguyễn Thị Bích Tiên

26 Khảo sát một số vấn đề hành vi và cảm xúc bằng bảng kiểm hành vi trẻ em 
(CBCL) của học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn năm 2023

224

Behavioral and emotional disorders of ethnic boarding high school students in 
Lang Son province, 2023

Ngô Anh Vinh, Đoàn Thị Mai Thanh

27 Hội chứng Peutz - Jegher - Nguyên nhân hiếm gặp gây lồng ruột tái diễn ở trẻ 
lớn: Báo cáo ca bệnh

235

Peutz Jeghers syndrome - A rare cause of recurrent intussusception in older 
children: A case report

Hoàng Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Diệu Thúy
Lương Thị Liên, Nguyễn Thị Dung

và Nguyễn Thị Hà

28 Xoắn đại tràng sigma ở trẻ em: Nhân một trường hợp và điểm qua y văn thế giới 243

Sigmoid volvulus in children: A case report and literature review

Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Lâm

29 Tắc tá tràng do hội chứng động mạch mạc treo tràng trên: Ca lâm sàng và điểm 
lại y văn

248

Duodenal obstruction caused by superior mesenteric artery syndrome: Case 
report and literature review

Trần Quế Sơn, Trần Hiếu Học, Đỗ Trung Kiên


